
Cấp
khen Các hình thức khen thưởng Các danh hiệu thi đua

Cấp 
Nhà nước

1. Huân chương
2. Huy chương
3. Danh hiệu vinh dự nhà nước
4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 
“Giải thưởng Nhà nước”
5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mục 1, 2, 3, 4, Chương III và Điều 73 - Luật
Thi đua, khen thưởng 2022
Mục 2, Chương II - Nghị định số
98/2023/NĐ-CP

1. “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
2. “Cờ Thi đua của Chính phủ”
Điều 21, 25 - Luật Thi đua, khen thưởng 2022
Điều 5 - Nghị định số 98/2023/NĐ-CP

Cấp 
Thành phố

1. Kỷ niệm chương
2. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh
3. Giấy khen
Điều 71, 74, 75 - Luật Thi đua, khen
thưởng 2022
Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Quyết định số
65/QĐ-UBND

1. “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
2. “Lao động tiên tiến”, 
“Chiến sĩ tiên tiến”
3. Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh
4. “Tập thể lao động xuất sắc”, 
“Đơn vị quyết thắng”
5. “Tập thể lao động tiên tiến”, 
“Đơn vị tiên tiến”
6. Xã, phường, thị trấn tiêu biểu
7. “Khu phố văn hóa, ấp văn hóa”
7. “Gia đình văn hóa”
Điều 22,  23,  24, 26, 27, 28, 29, 31 - Luật Thi
đua, khen thưởng 2022
Điều 5, 6,  7, 8, 9 - Quyết định số 65/QĐ-UBND 

LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHUNG

TỔNG QUÁT CÁC VĂN BẢN

Danh mục nguồn tham khảo

08 96

Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ

Được ban hành ngày
24/02/2024

Có hiệu lực từ ngày
15/4/2024

CỔNG THÔNG TIN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ
http://hdtdkt.hochiminhcity.gov.vn

LUẬT THI ĐUA, 
KHEN THƯỞNG 2022

Cơ quan ban hành
Chính phủ

Được ban hành ngày
31/12/2023

Có hiệu lực từ ngày
01/01/2024

THÔNG TƯ SỐ
01/2024/TT-BNV

Được ban hành ngày
15/6/2022 

Có hiệu lực từ ngày
01/01/2024

LUẬT THI ĐUA, 
KHEN THƯỞNG 2022

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬTHỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ ĐỊNH SỐ
98/2023/NĐ-CP

Luật Thi đua, khen thưởng mới nhất đang áp dụng năm 2024 
và những văn bản hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022

CHƯƠNG ĐIỀU

QUYẾT ĐỊNH SỐ
65/2024/QĐ-UBND

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân TP
Được ban hành ngày

20/9/2024
Có hiệu lực từ ngày

01/10/2024

NGHỊ ĐỊNH SỐ
98/2023/NĐ-CP

10

CHƯƠNG

117 02

PHỤ LỤCĐIỀU

NGHỊ ĐỊNH SỐ
01/2024/TT-BNV

QUYẾT ĐỊNH SỐ
65/2024/QĐ-UBND

10

ĐIỀU

06 23

CHƯƠNG ĐIỀU


